
STT Tên hàng Quy cách (mm)
Áp suất 
DN (bar)

Đơn vị 
tính

 Giá trước thuế 
(đồng) 

 Giá sau thuế 
(đồng) 

1 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø60 x 3.0 mm 10.0 Mét                 42,000                 45,360 

2 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø60 x 3.5 mm 12.0 Mét                 49,000                 52,920 

3 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø90 x 2.9 mm 6.0 Mét                 62,000                 66,960 

4 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø90 x 5.0 mm 12.0 Mét               103,000               111,240 

5 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø110 x 3.6 mm 8.0 Mét                 92,000                 99,360 

6 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø114 x 3.2 mm 7.0 Mét                 87,000                 93,960 

7 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø114 x 4.0 mm 9.0 Mét               108,000               116,640 

8 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø114 x 5.0 mm 11.0 Mét               134,000               144,720 

9 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø120 x 3.5 mm 7.0 Mét               103,000               111,240 

10 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø120 x 5.0 mm 10.0 Mét               139,000               150,120 

11 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø130 x 3.5 mm 6.0 Mét               111,000               119,880 

12 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø130 x 5.0 mm 10.0 Mét               150,000               162,000 

13 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø130 x 7.0 mm 14.0 Mét               209,000               225,720 

14 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø140 x 4.0 mm 7.0 Mét               140,000               151,200 

15 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø140 x 5.0 mm 9.0 Mét               179,000               193,320 

16 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø150 x 5.0 mm 8.0 Mét               191,000               206,280 

17 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø150 x 6.5 mm 11.0 Mét               221,000               238,680 

18 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø168 x 3.5 mm 5.0 Mét               143,000               154,440 

19 Ống nhựa uPVC - dùng cho khoan giếng Ø168 x 5.0 mm 7.0 Mét               211,000               227,880 

Lưu ý:

- Danh mục ống uPVC trên chỉ dùng cho mục đích khoan giếng

- Ống uPVC dùng cho khoan giếng có hai màu xanh - xám

- Chiều dài của ống là 4 mét kể cả đầu nong Ngày 26 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA

Số: 31/BG/ĐH-25

   BẢNG GIÁ ỐNG uPVC - KHOAN GIẾNG
Áp dụng từ 7 giờ 00 phút ngày 26/03/2025 đến khi ban hành bảng giá mới

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015; TCVN ISO 45001:2018; TCVN ISO 14001:2015;
QCVN 16:2023/BXD;TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009)
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